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PHẦN 1: Viết  

1. GV viết bài lên bảng cho học sinh chép. (2 điểm) 
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ở trường có cô giáo như mẹ hiền. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 2. Bài tập: 

Bài 1: (M2 - 1 điểm) 

a, Điền vào chỗ trống g hoặc gh? 

.....…à ri                 .......ế nhựa                     bàn ….....ỗ 
  

 

b, Điền vào chỗ trống ua hoặc ưa 

       c............ bể                     cà ch..............                         cơn m............. 

 

Bài 2: Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại: (M2 - 1 điểm)            

gà rán, bạn Nam, thích, ăn     
               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

véo con, hót, chim 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 



PHẦN 2. Đọc - hiểu (6 điểm) 

    Hiểu: (3 điểm) Ngày đầu năm 
 Ngày đầu năm mới, bé và bố mẹ sang thăm nhà ông bà. Bé mê nhất đĩa 

mứt nhiều màu sắc do chính tay bà làm. Thấy bé sang chơi, ông cho bé một 

phong bao lì xì đỏ thắm. Cầm trên tay món quà của ông, bé vui lắm.  
  Dựa vào bài đọc em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.  

Câu 1: Ngày đầu năm mới, bé và cả nhà đi đâu? (1 điểm) 

A. Đi học   B. Đi chơi    C. Đi thăm ông bà 

 Câu 2: Đĩa mứt có màu gì? (0.5 điểm) 

A. đỏ               B. nhiều màu sắc   C. xanh, vàng                 

Câu 3: Cầm trên tay món quà của ông, bé cảm thấy như thế nào? (0.5 điểm) 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Câu 4. Dựa vào bài đọc em hãy nối cho đúng:(1đ) 

 

 

 

 

Câu 1: Mùa 

 

  
 

  

 
Đọc: (3 điểm) Chọn 1 trong 3 bài sau: 

Bài 1:   

Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan.  Thân cây cao, to, vỏ 

bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ 

hoa xinh xinh trắng ngần. Khi nở, cánh xòe ra rất đẹp. 

Bài 2:   

         Hồi đầu năm học, tôi mới học chữ cái. Thế mà bây giờ, tôi đã biết đọc, 

viết, làm tính. Tôi có thêm nhiều bạn mới. Tôi  rất yêu trường, lớp  thầy cô và 

các bạn.  

Bài 3:   

  Ông tôi năm nay đã già lắm. Tóc ông bạc phơ và răng thì không thể ăn 

mía như tôi được. Thế mà hôm nọ ông lại trồng một cây ổi, giống ổi bo, quả 

to.                            

Ông cho bé 
 

đĩa mứt nhiều màu sắc. 

Bé mê nhất một phong bao lì xì đỏ thắm. 

Bé và bố mẹ  sang thăm nhà ông bà. 
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